	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Kinh tế dầu khí  (Oil and gas economics)
Mã số học phần:   7070311
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 35;        Bài tập:  10;          Thực hành: 0 ; 
Thực tập:   0;          Đồ án: 0;                Tự học:  90 ;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	                            Mã giảng viên
1. PGS. TS. Đỗ Hữu Tùng	0703-02
2. TS. Lê Minh Thống	0703-07
3. Ths. Nguyễn Thanh Thủy
2.2. Bộ môn: Bộ môn QTDN Địa chất – Dầu khí
2.3. Khoa: KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Kinh tế vi mô (7070104); Kinh tế vĩ mô (7070105)
4. Mục tiêu của học phần:  
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Nắm được kiến thức chung  nhất về ngành dầu khí như:  vai trò; đặc trưng kinh tế kỹ thuật 
4.1.2.  Nắm vững các kiến thức về vốn trong hoạt động dầu khí
4.1.3.  Nắm vững các kiến thức về tiền lương trong hoạt động dầu khí
4.1.4.  Nắm được các kiến thức về giá thành trong hoạt động dầu khí
4.1.5.  Nắm được các kiến thức về rủi ro trong hoạt động dầu khí; đánh giá kinh tế mỏ dầu khí
4.2. Kỹ năng:
4.2.1.  Có kỹ năng vận dụng các kiến thức lý thuyết để phân tích đánh giá  về hoạt động dầu khí trên thực tế
4.2.2. Biết vận dụng kiến thức vào quản trị các doanh nghiệp liên quan tới dầu khí
4.2.3.  Có kỹ năng vận dụng kiến thức giải quyết được những vấn đề liên quan tới kinh tế dầu khí.
4.2.4. Có kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần: Những vấn đề cơ bản của kinh tế dầu khí; Đặc trưng kinh tế - kỹ thuật chủ yếu trong công nghiệp dầu khí; Những khái niệm cơ bản liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh; Vốn sản xuất chủ yếu trong hoật động dầu khí; Lao động và tiền lương trong hoạt động dầu khí; Giá thành trong công nghiệp dầu khí; Phân tích các yếu tố rủi ro trong hoạt động dầu khí; Đánh giá hiệu quả kinh tế của một số hoạt động dầu khí.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ DẦU KHÍ 
	2
	4.1.1
4.2.1


	1.1
	Vai trò của ngành công nghiệp dầu khí
	
	

	1.2
	Đối tượng nghiên cứu của kinh tế dầu khí 
	
	

	1.3
	Đặc điểm của  ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam 
	
	

	1.4
	Triển vọng của dầu khí Việt Nam
	
	

	1.5
	Dự đoán mức sản xuất và nhu cầu sử dụng năng lượng trên thế giới
	
	

	1.6
	Tình hình giá dầu thô trên thế giới 
	
	

	Chương 2
	ĐẶC TRƯNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU TRONG CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ
	3
	4.1.2
4.2.1

	2.1
	Đánh giá cấp trữ lượng dầu và khí
	
	

	2.2
	Khoan các lỗ khoan dầu khí
	
	

	2.3
	Khai thác dầu và khí dầu (petrolimex gas)
	
	

	2.4
	Khai thác khí thiên nhiên và ngưng tụ (Condensate)
	
	

	2.5
	Chế biến dầu
	
	

	2.6
	Vận chuyển tàng trữ dầu khí
	
	

	2.7
	Thương mại dầu khí
	
	

	2.8
	Đặc trưng kinh tế-kỹ thuật khai thác dầu khí ở bể Cửu Long
	
	

	2.9
	Đặc trưng các thân dầu mỏ Bạch Hổ
	
	

	2.10
	Thông số kinh tế kỹ thuật dầu mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng
	
	

	2.11
	Tình hình đầu tư khai thác mỏ Bạch Hổ
	
	

	Chương 3
	CHƯƠNG 3. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
	3
	4.1.1; 4.2.1

	3.1
	Tổng doanh thu
	
	

	3.2
	Giá trị gia tăng
	
	

	3.3
	Lợi nhuận  
	
	

	3.4
	Doanh lợi
	
	

	Chương 4
	VỐN SẢN XUẤT CHỦ YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
	8
	4.1.2
4.2.2
4.2.3

	4.1
	Vốn cố định 
	3
	

	4.2
	 Vốn lưu động
	3
	

	
	Bài tập
	2
	

	Chương 5
	LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
	8
	4.1.3
4.2.2
4.2.3

	5.1
	Lao động
	3
	

	5.2
	Tiền lương 
	3
	

	
	Bài tập
	2
	

	Chương 6
	GIÁ THÀNH TRONG CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ
	8
	4.1.4
4.2.2
4.2.3

	6.1
	Khái niệm giá thành
	
	

	6.2
	Phân loại chi phí tính giá thành
	
	

	6.3
	Kết cấu giá thành
	
	

	6.4
	Các loại giá thành
	
	

	6.5
	Tính toán giá thành
	
	

	6.6
	Tính toán giá thành trong công nghiệp dầu khí
	
	

	6.7
	Giá cả các sản phẩm dầu khí
	
	

	6.8
	Các biện pháp giảm giá thành 
	
	

	
	Bài tập
	
	

	Chương 7
	PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ RỦI RO TRONG HOẶT ĐỘNG DẦU KHÍ
	8
	4.1.5
4.2.2
4.2.3

	7.1
	Khái niệm về rủi ro
	
	

	7.2
	Đánh giá các loại Rủi ro 
	
	

	7.3
	Rủi ro địa chất
	
	

	7.4
	Rủi ro thương mại 
	
	

	7.5
	Rủi ro kỹ thuật  
	
	

	7.6
	Các rủi ro khác 
	
	

	7.7
	Xác định giá trị rủi ro (RAV) (Cozzolmo 1997)
	
	

	7.8
	Ví dụ 1
	
	

	7.9
	Ví dụ 2
	
	

	
	Bài tập
	
	

	Chương 8
	ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
	5
	4.1.5
4.2.2
       4.2.3
       4.2.4

	8.1
	Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của công tác thăm dò
	
	4.1.5
4.2.2
4.2.3

	8.2
	Đánh giá kinh tế các mỏ dầu khí
	
	

	8.3
	 Luận chứng kinh tế kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của hệ thống khai thác dầu khí
	
	

	8.4
	Đánh giá giá trị mỏ dầu khí.
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành ( không có)


7. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp, trao đổi, bài tập 
- Tiếp cận lý thuyết bài giảng với đặc điểm thị trường NLK hiện tại.
- Giảng lý thuyết theo các modul tương thích nội dung môn học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết
- Tinh thần thái độ học trên lớp
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Bài tập được giao (b3)
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
	- Một bài lấy điểm b1
- Một bài lấy điểm b2
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập:
[1]. Giáo trình chính: Kinh tế dầu khí, Đỗ Hữu Tùng, NXB Giao thông Vạn tải, 2001. 
[2]. Giáo trình chính: Kinh tế công nghiệp mỏ, Ngô Thế Bính, Trường ĐH Mỏ-Địa chất Hà Nội, 2003
[3]. Sách tham khảo: Kinh tế công nghiệp mỏ,  C. ASTAXOV, Nhà xuất bản Lòng đất Mátxcơva, 1982.. 
[4]. Sách tham khảo: Kinh tế và quản lý công nghiêp, Nguyễn Đình Phan, NXB Giáo dục, 2005
[5]. Sách tham khảo: Kinh tế các nguồn lực tài chính, Doãn Văn Kính, NXB Tài chính, 1996.
[6]. Sách tham khảo: Vai trò của khí tự nhiên trong quá trình chuyển dịch năng lượng ở châu Á, Lê Minh Thống – Nhà xuất bản đại học châu Âu  2017 (tiếng Pháp).
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
















	CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ DẦU KHÍ 
	4
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Chương 1
Từ mục 1.1 đến 1.6
Chương 2 từ mục 2.1 đến 2.11
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]
+Tài liệu [6]



	
	1.1.Vai trò của ngành công nghiệp dầu khí
1.2.Đối tượng nghiên cứu của kinh tế dầu khí
	
	
	
	

	
	1.3.Đặc điểm của  ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam 
1.4.Triển vọng của dầu khí Việt Nam
	
	
	
	

	
	1.5.Dự đoán mức sản xuất và nhu cầu sử dụng năng lượng trên thế giới
1.6. Tình hình giá dầu thô trên thế giới
	
	
	
	

	3,4
	CHƯƠNG 2. ĐẶC TRƯNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU TRONG CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ
	6
	0
	0
	

	
	2.1.Đánh giá cấp trữ lượng dầu và khí
2.2.Trong khoan các lỗ khoan dầu khí
	
	
	
	

	
	2.3.Khai thác dầu và khí dầu (petrolimex gas)
2.4.Khai thác khí thiên nhiên và ngưng tụ (Condensate)
	
	
	
	

	
	2.5.Chế biến dầu
2.6.Vận chuyển tàng trữ dầu khí
	
	
	
	

	
	2.7.Thương mại dầu khí
	
	
	
	

	
	2.9.Đặc trưng các thân dầu mỏ Bạch Hổ
	
	
	
	

	
	2.10.Thông số kinh tế kỹ thuật dầu mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng
2.11.Tình hình đầu tư khai thác mỏ Bạch Hổ
	
	
	
	

	5
	CHƯƠNG 3. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
	6
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Chương 3
Từ mục 1.1 đến 1.6
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]

	
	3.1.Tổng doanh thu
	
	
	
	

	
	3.2.Giá trị gia tăng
	
	
	
	

	
	3.3.Lợi nhuận  
	
	
	
	

	
	3.4.Doanh lợi
	
	
	
	

	6,7,8
	CHƯƠNG 4. VỐN SẢN XUẤT CHỦ YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
	12
	4
	0
	+Tài liệu [1]: Chương 4
Mục 4.1
+Tài liệu [2]
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]

	
	4.1.Vốn cố định 
	
	
	
	

	
	 4.2.Vốn lưu động
	
	
	
	+Tài liệu [1]: Chương 4
Mục 4.2
+Tài liệu [2]
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]

	
	Bài tập
	
	
	
	

	9,10

	CHƯƠNG 5. LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
	12
	4
	0
	+Tài liệu [1]: Chương 5
Mục 5.1
+Tài liệu [2]
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]

	
	5.1. Lao động
	
	
	
	

	
	5.2. Tiền lương 
	
	
	
	+Tài liệu [1]: Chương 5
Mục 5.2
+Tài liệu [2]
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]

	
	Bài tập
	
	
	
	

	11,12
	CHƯƠNG 6. GIÁ THÀNH TRONG CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ
	12
	4
	0
	+Tài liệu [1]: Chương 6
Từ 6.1 đến 6.4
+Tài liệu [2]
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]

	
	6.1.Khái niệm giá thành
6.2.Phân loại chi phí tính giá thành
6.3.Kết cấu giá thành
6.4.Các loại giá thành
	
	
	
	

	
	6.5.Tính toán giá thành
6.6.Tính toán giá thành trong công nghiệp dầu khí
6.7.Giá cả các sản phẩm dầu khí
6.8.Các biện pháp giảm giá thành
	
	
	
	+Tài liệu [1]: Chương 6
Từ 6.5 đến 6.8
+Tài liệu [2]
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]

	
	Bài tập
	
	
	
	

	13,14
	CHƯƠNG 7. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ RỦI RO TRONG HOẶT ĐỘNG DẦU KHÍ
	10
	6
	0
	+Tài liệu [1]: Chương 7
Từ 7.1 đến 7.6
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]

	
	7.1.Khái niệm về rủi ro
7.2.Đánh giá các loại Rủi ro
7.3.Rủi ro địa chất
	
	
	
	

	
	7.4.Rủi ro thương mại 
7.5.Rủi ro kỹ thuật 
 7.6.Các rủi ro khác
	
	
	
	

	
	7.7.Xác định giá trị rủi ro (RAV) (Cozzolmo 1997)
	
	
	
	+Tài liệu [1]: Chương 7 
Từ 7.7 đến 7.9
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]

	
	7.8.Ví dụ 1
	
	
	
	

	
	7.9.Ví dụ 2
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	
	
	

	15,16
	CHƯƠNG 8. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ
	10
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Chương 8
Từ 8.1 đến 8.2
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]

	
	8.1.Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của công tác thăm dò
	
	
	
	

	
	8.2.Đánh giá kinh tế các mỏ dầu khí
	
	
	
	

	
	 8.3.Luận chứng kinh tế kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của hệ thống khai thác dầu khí
	
	
	
	+Tài liệu [1]: Chương 8
Từ 8.3 đến 8.4
+Tài liệu [2]
+Tài liệu [3]
+Tài liệu [4]
+Tài liệu [5]
Ôn tập chuẩn bị thi

	
	8.4.Đánh giá giá trị mỏ dầu khí.
	
	
	
	



	
	Hà nội, ngày      tháng     năm 2020

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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